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VN - INDEX 1,230.06  0.42%

HNX - INDEX 233.50  0.06%

DOW JONES INDUS 38,563.80  -0.17%

EURO STOXX 50 PR 4,760.28  -0.06%

CSI 300 INDEX 3,410.85  0.21%

SJC (Ng.đ/Lượng) 78.400  0.90%

Quốc tế (USD/Oz) 2,023.6  0.41%

USD/VND (BQ LNH) 23.993  0.02%

DXY 104.08  -0.20%

EUR/USD 1.0810  0.34%

USD/JPY 149.98  -0.15%

USD/CNY 7.1925  -0.08%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.18  -1.20%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 21/02/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế giảm 0,6% trong tháng 1

▪ Phó Thống đốc: Nhất trí kéo dài Thông tư 02, sẽ ban hành cơ chế trong Q.I

▪ NHNN lần đầu tiên bơm tiền qua kênh OMO trong năm mới

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Đơn hàng xuất khẩu Việt Nam sẽ tăng mạnh khi niềm tin của người tiêu

dùng Mỹ lên cao

▪ Tính đến giữa tháng 2/2024, Việt Nam xuất siêu 5,1 tỷ USD

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Trung Quốc hạ lãi suất cho vay cơ bản, tiếp thêm sức cho thị trường

bất động sản

▪ Vốn FDI vào Trung Quốc năm 2023 thấp nhất 30 năm

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,26% xuống 104.04. USD đã tiếp tục giảm giá vào phiên giao

dịch hôm qua do triển vọng lãi suất của Mỹ đang cao hơn trong thời gian dài hơn. Thị trường tập trung

vào sự kiện Trung Quốc cắt giảm lãi suất trong nỗ lực thúc đẩy thị trường bất động sản đang gặp khó

khăn, làm dấy lên hy vọng về các biện pháp kích thích bổ sung sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.027,19 USD/Ounce. Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn 1

tuần vào ngày 20/02 khi USD suy yếu, trong khi sự chú ý chuyển sang việc công bố biên bản cuộc

họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để tìm kiếm tín hiệu về việc hạ lãi suất.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 1,28% xuống 78,18 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm vào ngày 20/02,

sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tháng vào tuần trước khi xung đột ở Trung Đông leo thang. Các

hợp đồng dầu thô tương lai tăng trong tuần trước do xung đột ở Trung Đông leo thang, sau khi Israel

tiến hành các cuộc tấn công ở Lebanon và tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công ở Gaza đến thành phố phía

nam Rafah. Thị trường hầu như đã phớt lờ tình trạng lạm phát dai dẳng ở Mỹ và dự báo nhu cầu ảm

đạm từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

➢ JPY đã giảm #7% kể từ đầu năm 2024, hiện ở mức 150,047 USD/JPY. Bộ trưởng tài chính Nhật Bản

ngày 20/2 cho biết, các nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ các động thái trên thị trường ngoại hối
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 02/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 02/2024
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Giá vàng - Tháng 02/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế

 68.000

 70.000

 72.000

 74.000

 76.000

 78.000

 80.000

15
/0

1

16
/0

1

17
/0

1

18
/0

1

19
/0

1

22
/0

1

23
/0

1

24
/0

1

25
/0

1

26
/0

1

29
/0

1

30
/0

1

31
/0

1

01
/0

2

02
/0

2

05
/0

2

06
/0

2

07
/0

2

15
/0

2

16
/0

2

19
/0

2

20
/0

2

21
/0

2

22
/0

2

23
/0

2

26
/0

2

27
/0

2

28
/0

2

29
/0

2

Giá dầu thô - Tháng 02/2024
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Dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế

giảm 0,6% trong tháng 1

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tại Hội nghị trực

tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng (NH) 2024, đến cuối năm 2023, tín dụng

toàn nền kinh tế (KT) 13,71% sv cuối năm 2022. Tuy nhiên, bước sang tháng

01/2024, tín dụng toàn hệ thống 0,6% sv cuối năm 2023. Trước đó, tín dụng

đã bật tăng mạnh trong những tuần cuối năm 2023. Tính riêng tháng 12, dư nợ

tín dụng toàn nền KT đã 4,56 điểm % (#540.000 tỷ đồng), chiếm 1/3 tổng mức

tăng thêm của cả năm 2023… Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ

nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN, tổng lũy kế đến 31/12/2023,

đã có gần 188.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ

nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ gốc và lãi được cơ cấu là trên 183.500 tỷ

đồng; NHNN cho biết, năm 2024, trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng KT khoảng 6-

6,5% và lạm phát khoảng 4-4,5% được Quốc hội, Chính phủ đặt ra, NHNN định

hướng mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh phù

hợp với diễn biến, tình hình thực tế và ngày 31/12/2023, NHNN đã giao hết toàn

bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2024 cho các tổ chức tín dụng (TCTD), thông

báo công khai nguyên tắc xác định để TCTD chủ động thực hiện tăng trưởng tín

dụng nhằm cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền KT.
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Phó Thống đốc: Nhất trí kéo dài

Thông tư 02, sẽ ban hành cơ

chế trong Q.I

Kết luận tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng NH 2024, Phó Thống đốc

thường trực Đào Minh Tú cho biết, NHNN sẽ thực hiện kéo dài thời gian áp dụng

Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đề xuất của

các NH. Vấn đề này đã được đại diện nhiều NH nêu kiến nghị tại hội nghị và

nhiều cuộc họp trước đó… Tháng 4/2023, NHNN đã ban hành liên tiếp 2 Thông

tư có hiệu lực ngay điều chỉnh hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của

các NH (Thông tư 03) và quy định việc cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm

nợ cho khách hàng gặp khó khăn (Thông tư 02). Theo nhận định của giới chuyên

gia, với 2 thông tư này, các NH hiện được cung cấp các công cụ cần thiết để xử lý

các vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và các khoản cho vay bất động 

sản… Ba điều chỉnh có ý nghĩa lớn của Thông tư 02 về cơ cấu nợ có hiệu lực từ

24/4. Trong khi đó, người đi vay có thể có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị trả nợ

cho các khoản vay sắp tới. Do đó, đây là tin tức hỗ trợ cho 1 số đối tượng tham

gia thị trường, bao gồm cả NH và người đi vay, mặc dù việc áp dụng sẽ tùy thuộc

vào từng trường hợp cụ thể. Theo quan điểm của SSI, các NH có thể hưởng lợi

trong 2023 từ Thông tư 02 là NH có tỷ lệ cho vay cao đối với chủ đầu tư bất động 

sản như VPBank, Techcombank, MB, TPBank, HDBank…
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NHNN lần đầu tiên bơm tiền

qua kênh OMO trong năm mới

Trong phiên giao dịch ngày 20/2, NHNN đã cho 1 thành viên vay 5.091 tỷ đồng

thông qua kênh OMO với lãi suất (LS) 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây là diễn biến

đáng kể đầu tiên trong 2024 trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá… LS liên

ngân hàng (LNH) kỳ hạn qua đêm cũng tụt xuống thấp, khiến nhà điều hành phải

can thiệp bằng cách phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày để hút bớt tiền. Tuy

vậy, trong tuần cuối cùng của năm 2023 và giai đoạn trước Tết Nguyên đán LS 

LNH tại nhiều kỳ hạn ngắn bất ngờ vọt tăng. Theo số liệu từ NHNN, LS LNH kỳ

hạn qua đêm trong phiên 16/2/2024 ở mức 1,04%/năm, 0,27 điểm % sv phiên

liền trước. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (phiên giao dịch ngày 7/02), LS LNH 

từng có lúc tăng lên 2,38%/năm - cao nhất kể từ cuối tháng 10, thời điểm NHNN

vẫn đang duy trì hút tiền qua kênh tín phiếu.
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Đơn hàng xuất khẩu Việt Nam

sẽ tăng mạnh khi niềm tin của

người tiêu dùng Mỹ lên cao

Tăng trưởng xuất khẩu (XK) tháng 1/2024 ước đạt 33,57 tỷ USD 42% được đánh

giá 1 phần là do tháng 1/2023 rơi vào Tết Nguyên đán. Theo VinaCapital, con số

tăng trưởng này vẫn rất ấn tượng. Kim ngạch XK mặt hàng máy tính và sản phẩm

điện tử #60% sv cùng kỳ 2023 là nguyên nhân chính giúp tăng trưởng ở mức

cao… Ngoài ra, tháng 1/2024 có nhiều hơn 25% ngày làm việc sv tháng 1/2023 

(Tết Nguyên Đán diễn ra vào 21-27 tháng 1/2023). "Cách tính đơn giản này cho thấy,

XK thực chất nên 25% vào tháng 1/2024 theo cách tính dựa trên số ngày làm

việc nhiều hơn. Vì vậy, XK 42% trong tháng 1 vẫn là kết quả ấn tượng”. Kỳ vọng

sự phục hồi XK sẽ tiếp tục đà tăng trưởng nhanh trong những tháng tới. DN Mỹ đã

đặt hàng số lượng lớn sản phẩm “Made in Vietnam” trong thời điểm gián đoạn

chuỗi cung ứng do Covid-19 và phải cắt giảm đơn đặt hàng cho các sản phẩm

này trong 2023 để giảm lượng hàng tồn. Tuy nhiên, sau đợt giảm hàng tồn kho

nhanh nhất hơn 10 năm, xu hướng đó sắp kết thúc. Vì vậy, các đơn đặt hàng XK 

của VN đã tăng trở lại trong tháng 1. Kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng XK sẽ tiếp

tục tăng trong các tháng tới nhờ sự hồi phục của nền KT Mỹ. Hoạt động sản xuất

sẽ tiếp tục tăng trưởng xuyên suốt 2024. Ngoài ra, việc sử dụng lao động ngành

sản xuất đã hồi phục sau đợt cắt giảm 2023 nên tiêu dùng sẽ có thể được thúc

đẩy khi nhà máy tuyển thêm nhân công những tháng tới. Sự hồi phục KT trên diện

rộng từ XK, sản xuất và tiêu dùng sẽ thúc đẩy lợi nhuận của các công ty niêm yết.

Lợi nhuận của các công ty niêm yết hồi phục từ mức 33% trong 2023 lên mức

50% và lợi nhuận của các NH niêm yết sẽ tăng từ 6% lên 18% trong 2024.
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Tính đến giữa tháng 2/2024,

Việt Nam xuất siêu 5,1 tỷ USD

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lũy kế từ 1/1-14/2/2024, tổng trị giá

xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của cả nước đạt 82,56 tỷ USD, 17,1% sv cùng

thời gian 2023; trong đó, XK hàng hóa đạt tổng trị giá 43,83 tỷ USD, 21,6% và

nhập khẩu (NK) hàng hóa đạt tổng trị giá 38,73 tỷ USD, 12,4%. Như vậy, tính

từ đầu năm 2024 đến hết ngày 14/2, cán cân thương mại của Việt Nam (VN) 

xuất siêu 5,1 tỷ USD. Trong đó, thống kê sơ bộ trong thời gian dịp Tết Nguyên

đán Giáp Thìn 2024 (ngày 8-14/2), trên phạm vi toàn quốc có hơn 1.000 DN VN

tham gia XNK hàng hóa. Trong thời gian này, có gần 10.000 tờ khai XNK hàng

hóa đã được đăng ký tại 116 Chi cục Hải quan với tổng trị giá hàng hóa XNK của

cả nước đạt 1,41 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá XK hàng hóa đạt 0,73 tỷ USD và

tổng trị giá NK hàng hóa đạt 0,68 tỷ USD. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn,

các mặt hàng XK chủ yếu bao gồm: nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh

kiện là nhóm mặt hàng có trị giá XK lớn nhất với 282,8 triệu USD, chiếm 38,7%

tổng trị giá XK; mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trị giá

263,6 triệu USD, chiếm 36,1%; nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị đạt 54,4 triệu

USD, chiếm 7,5%… Cũng trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các DN 

VN NK hàng hóa có xuất xứ từ 59 nước, vùng lãnh thổ, trong đó hàng hóa NK 

nhiều nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc với trị giá 239 triệu USD, chiếm 35,2% tổng

trị giá NK trong dịp Tết; hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc với 196,7 triệu USD

(chiếm 29%), Campuchia từ 41,3 triệu USD (chiếm 6%).
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Vốn FDI vào Trung Quốc năm

2023 thấp nhất 30 năm

Số liệu do Cơ quan Quản lý ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (TQ) (SAFE) công bố

ngày 18/2 cho thấy, nghĩa vụ đầu tư trực tiếp trong cán cân thanh toán 2023 chỉ

33 tỷ USD, 82% sv mức tăng của 2022. Đây là 1 thước đo về lượng vốn FDI

mới chảy vào trong 1 năm thông qua đo dòng tiền của các thực thể do nước ngoài

sở hữu. Từ 1993 đến nay, chưa khi nào lượng vốn FDI mới tính theo thước đo nêu

trên lại thấp như vậy. Điều này cho thấy ảnh hưởng dai dẳng của các biện pháp

chống Covid-19 hà khắc mà TQ áp dụng, ngay cả khi các biện pháp này đã chấm

dứt vào cuối năm 2022, đầu 2023. Theo giới chuyên gia, dữ liệu của SAFE có thể

phản ánh các xu hướng trong lợi nhuận của DN FDI tại TQ, cũng như những thay

đổi về quy mô hoạt động của các DN này. Lợi nhuận của các công ty nước ngoài

trong lĩnh vực công nghiệp ở TQ 2023 6,7% sv 2022. Theo số liệu do Bộ Thương

mại TQ công bố trước SAFE, vốn FDI mới trong 2023 giảm xuống mức thấp nhất 3

năm. Dù tính theo thước đo nào, sự suy giảm của vốn FDI vào TQ cũng phản ánh

rằng DN nước ngoài đang rút vốn khỏi TQ do căng thẳng địa chính trị và sức hút

của LS cao hơn ở các nền KT khác. Các công ty đa quốc gia nhận thấy việc giữ

tiền ở các quốc gia khác là hấp dẫn hơn giữ ở TQ, vì nhiều nền KT lớn khác đã tăng

LS để chống lạm phát trong khi TQ hạ LS để kích thích tăng trưởng. Tại cuộc họp

nội các ngày 18/2, Thủ tướng TQ kêu gọi tiến hành các biện pháp "thực chất và

mạnh mẽ" để cải thiện niềm tin vào nền KT. Đây được xem 1 dấu hiệu cho thấy

Chính phủ đang lo ngại về những thách thức mà nền KT TQ phải đối mặt, gồm sự

suy yếu của dòng vốn FDI, xu hướng bán tháo trên thị trường chứng khoán và

khủng hoảng bất động sản kéo dài,…
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Trung Quốc hạ lãi suất cho vay

cơ bản, tiếp thêm sức cho thị

trường bất động sản

Theo tuyên bố ngày 20/2, NH Nhân dân TQ (PBoC) đã giữ nguyên LS cho vay cơ

bản kỳ hạn 1 năm ở mức 3,45%, là LS tham chiếu cho hầu hết các khoản cho vay

hộ gia đình và DN. Trong khi đó, PBoC quyết định hạ LS cho vay cơ bản kỳ hạn 5

năm xuống 3,95%, 25 bps, là LS tham chiếu cho các khoản vay thế chấp mua

nhà ở. Trước đó, các nhà KT tham gia khảo sát của Reuters dự kiến PBoC sẽ chỉ

giảm LS cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm là 5-15 bps. Đây là lần đầu tiên PBoC có

động thái như vậy kể từ lần 10 bps vào tháng 6/2023. Theo CNBC, PBoC

thường tính toán LS cho vay cơ bản mỗi tháng sau khi 20 NHTM được chỉ định

nộp đề xuất LS. Các LS cho vay cơ bản này thường tăng giảm cùng chiều với LS 

chính sách trung hạn. Từ 5/2/2024, PBoC đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với

NH #50 bps, qua đó bơm 1.000 tỷ CNY (139,8 tỷ USD) vốn dài hạn vào hệ

thống. PBoC kêu gọi NHTM hỗ trợ khoản vay cho các nhà phát triển bất động sản

vẫn hoạt động ổn định nhằm giúp họ hoàn thành dự án đang dang dở. Thị trường

bất động sản phải chịu cú sốc nặng nề sau khi TQ bắt đầu kiểm soát thói quen

vay nợ để tăng trưởng của DN vào 2020. Một số nhà phát triển lớn nhất TQ như

Evergrande và Country Garden đã vỡ nợ trái phiếu quốc tế, buộc phải tái cấu trúc, 

số khác tuyên bố phá sản. Cuộc khủng hoảng bất động sản đã đè nặng lên tăng

trưởng tiêu dùng và tăng trưởng KT nói chung của TQ. Dữ liệu công bố vào giữa

tháng 1 cho thấy, nền KT này đã 5,2% trong 2023, cao hơn 1 chút sv mục tiêu

chính thức là “khoảng 5%”. Tốc độ tăng trưởng GDP Q.IV cũng 5,2% nhưng

thấp hơn sv ước tính trung vị của các nhà KT.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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